






Như vậy là các em đã được xem 
những tai nạn lao động dễ xảy ra.

Các em thấy thế nào?
Đúng là nguy hiểm tiềm ẩn 
ngay xung quanh chúng ta ạ…

Cậu Toshiaki phải 
đặc biệt chú ý đấy.

Giả sử có người bị thương
hoặc bị bệnh thì 
phải nhanh chóng ứng cứu.

Đi làm

Khi đi làm cũng 
có nguy hiểm đấy nhé.

Đây là việc đương nhiên, 
nhưng tai nạn giao thông 
nhất định sẽ giảm 
nếu mọi người tuân 
thủ luật giao thông.

Khi điều trị, bạn sẽ không 
thể làm việc nên cuộc 
sống sẽ rất khó khăn.

Nếu bị chấn thương, 
người thân sẽ 
rất buồn đấy.

Có nhiều trường hợp 
còn để lại di chứng 
sau đó nữa…

Hãy luôn nhớ rằng 
việc tuân thủ luật 
giao thông  là bảo vệ 
chính bản thân mình!

①① Không sang đường tại  Không sang đường tại 
nơi không có vạch sang nơi không có vạch sang 
đường cho người đi bộđường cho người đi bộ

② ② Tuân thủ tín hiệu Tuân thủ tín hiệu 
đèn giao thôngđèn giao thông

③ ③ Không sử dụng điện thoại di động khi di chuyểnKhông sử dụng điện thoại di động khi di chuyển

�Þ�Þ Không được sử Không được sử 
dụng tai nghe nữa nhédụng tai nghe nữa nhé����

�Þ�Þ Không nhìn ngang Không nhìn ngang 
khi lái xe nhé!khi lái xe nhé!

④④ Không lao Không lao 
ra giao lộra giao lộ
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Nếu có người bị thương hoặc
không khỏe,

Hãy gọi người 
xung quanh ngay.

Nếu bản thân mình bị
thương thì không được 
chịu đựng, mà phải gọi cho 
mọi người xung quanh.

Trường hợp cấp cứu, hãy nhờ người 
có trách nhiệm tại hiện trường 
gọi hộ xe cấp cứu.

Tiếp theo, Chúng ta hãy cùng xem tai 
nạn lao động cụ thể trong 
từng ngành nghề khác nhau!

Tìm hiểu qua truyện tranh Kiến thức cơ bản về
an toàn vệ sinh và phòng tránh tai nạn lao động
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症状・病状説明のための
指さしシート
Bảng hội thoại chỉ tay giải thích triệu chứng, tình trạng bệnh

このシートの利用方法 Cách sử dụng bảng

例 Ví dụ

病状と、その程度を示して伝えましょう。

頭が痛い

我慢できる

頭が痛い 
Tôi đau đầu

おなか（胃）が痛い 
Tôi bị đau bụng (dạ dày)

かぶれた 
Tôi bị phát ban một vùng

目が痛い 
Tôi bị đau mắt

下痢 
Tiêu chảy

発疹がでた 
Tôi bị phát ban toàn thân

目がかゆい
Mắt tôi bị ngứa

熱がある
Tôi bị sốt

切った
Tôi bị đứt tay

転倒した
Tôi bị ngã ngửa

めまいがする 
Tôi thấy chóng mặt

のどが痛い 
Tôi bị đau họng

刺さった 
Tôi bị đâm vào

腰が痛い 
Tôi bị đau lưng

ぶつかった 
Tôi bị đập vào

膝が痛い 
Tôi bị đau đầu gối

せきがでる 
Tôi bị ho

やけどした 
Tôi bị bỏng

落ちた 
Tôi bị ngã từ trên 
cao

足がしびれる 
Tôi bị tê chân

曲げられない 
Tôi không gập chân 
được

かなりつらい

Hãy truyền đạt bằng cách chỉ vào triệu chứng 
và mức độ của bệnh

Tôi đau đầu

Có thể chịu đựng 
được

Khá khó chịu                           怪我をした  Tôi bị chấn thương

我慢できる かなりつらい
Có thể chịu đựng 
được

Khá khó chịu

頭が痛い
Tôi đau đầu

かなりつらい
Khá khó chịu

転倒した
Tôi bị ngã ngửa

落ちた 
Tôi bị ngã từ trên 
cao

切った
Tôi bị đứt tay

我慢できる
Có thể chịu đựng 
được
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